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[bookmark: _Hlk117457715]Đề 1
I. ĐỌC (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Hậu Nghệ bắn chín Mặt Trời
(Thần thoại Trung Quốc)
      Ngày xưa dưới tay vua trời phương Đông là Đế Tuấn có rất nhiều thiên thần, thiên tướng trong số đó có Hậu Nghệ. Nghệ có bản lĩnh giỏi nhất là bắn cung.
      Một hôm Đế Tuấn sai người tìm Nghệ tới thưởng cho cung tên thần và nói “Giờ ta phái ngươi xuống dưới kia, một là diệt trừ các loài rắn độc thú dữ gây nguy hại cho sinh mạng và tài sản con người, hai là tiện thể răn đe mười đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự hộ ta”.
      “Mười đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự” chính là con của Đế Tuấn, là mười vầng thái dương. Vốn cha mẹ chúng quy định hằng ngày chỉ được một đứa xuất hiện trên bầu trời, đứa này về rồi đứa khác mới được ra. Nhưng vì quá nghịch ngợm nên chúng đã làm sai quy định, cả mười anh em cùng xuất hiện trên bầu trời, nô đùa nhảy nhót. Như thế chúng thì vui sướng nhưng trên mặt đất con người với hoa màu làm sao lại chẳng tiêu tán? 
      Nghệ đưa vợ là Hằng Nga xuống hạ giới, đến gặp vua Nghiêu. Vua Nghiêu đang lo buồn vì nóng nực, nghe tin Nghệ là thiên thần xuống giúp mình trừ hại thì đổi thành vui, lập tức cùng Nghệ và Hằng Nga đi xem tình hình tai họa ra sao. Kể cũng lạ, con người bị mười mặt trời thiêu đốt ngắc ngoải, con người đang thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, con người chẳng có gì ăn chỉ trơ da bọc xương mà vừa nghe nói có thiên thần Hậu Nghệ xuống trần gian trừ hại thì ai ai cũng khôi phục lại tinh lực, cất tiếng hoan hô ầm ĩ.
       Điều thứ nhất làm mọi người nghiến răng căm hận chính là mười mặt trời. Chuyện này gây khó xử cho Nghệ vì họ toàn là “con ông cháu cha”, Nghệ làm gì được họ? Nghệ nhớ lời Thiên Đế dặn dò: “dọa cho chúng sợ”. Vì thế Nghệ hạ cung, lấy tên lắp trên dây cung, giơ lên bầu trời ngắm nghía. Nghệ cho rằng mình làm vậy sẽ khiến cho lũ trẻ con hay đùa kia sẽ phải cẩn thận lại ngay, ngờ đâu các vị thiếu gia quen thói bừa bãi kia biết ngay là Nghệ giỏi lắm cũng chỉ dám dọa mình mà thôi, nên chúng đâu có sợ chút gì, vẫn cứ giữ nguyên trò lăn lộn, cười ha hả không ngừng. Điều đó làm Nghệ nổi nóng, Nghệ nghĩ thế này thì thật quá đáng, dù là con Thiên Đế đi chăng nữa cũng không được phép to gan làm bậy, nhân dân chịu khổ còn chúng lại sướng vui, thử hỏi còn đạo lý nào nữa?
      Nhưng làm thế nào đây lại là chuyện lớn, Nghệ hạ cung xuống, đi vòng vòng mấy lượt trên quảng trường ngẫm nghĩ và cuối cùng đã hạ quyết tâm phải trừ bằng được. Nghệ đứng thẳng giơ cung thần lên nhằm thẳng vào vầng thái dương ở giữa bầu không, “vèo” một tiếng, một mũi tên bay đi. Chẳng bao lâu thấy giữa trời một quả cầu lửa cháy bùng, lửa vọt ra loạn xạ, rơi xuống không biết bao nhiêu là lông chim sắc vàng, tiếp đó một cục gì đỏ rực rầm rầm rơi bịch trên mặt đất. Mọi người chạy lại xem hóa ra đó là một con quạ ba chân cực lớn. Mọi người sợ hãi nhìn cả lên bầu trời thì phát hiện ra chỉ còn 9 mặt trời. Con quạ vừa bị bắn rơi té ra chính là một ông mặt trời.
      Trên trời cao đã bớt đi một mặt trời. Mọi người thấy độ nóng nực giảm xuống không ít nên vây xung quanh Nghệ lớn tiếng hoan hô. Nghệ hiểu là mình đã gây nên họa lớn, giờ có muốn thu về cũng chẳng được, hơn nữa tính cách thẳng thắn khiến ông đã làm gì là không dừng lại nữa. Ông lại đứng thẳng mình kéo cung lắp tên nhằm bắn, mỗi lần bắn thì trên trời cao lại hụt đi một mặt trời và dưới đất lại thêm một con quạ vàng ba chân. Tiếng hoan hô của mọi người trận sau lại át trận trước, ông ta được không khí cuồng nhiệt đó cổ vũ, hào hứng đến cực điểm quên đi tất cả.
      Vua Nghiêu lúc đó đang đứng trên đàn đất ngó xem. Ông chợt nghĩ ra mặt trời đối với người ta cũng có cống hiến cực kỳ to lớn, không nên bắn rụng tất cả, nên vội vàng sai người rút bớt đi một một mũi tên của Nghệ. Nghệ cũng không phát hiện ra nên khi bắn đến mũi tên cuối cùng ông nghĩ chắc là chẳng còn vầng thái dương nào nữa nên ngừng bắn. Nhờ thế trên trời cao vẫn còn lại một mặt trời. Chú bé mặt trời đáng thương, thấy các anh các em mình lần lượt từng người bị bắn rụng thì sợ đến vãi cả linh hồn!
     May mà vẫn còn lại một vầng thái dương tít tận trời cao.
                 (Kim Dao, Kim Vy dịch, Kho tàng truyện thần quái Trung Quốc, tập 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1998)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Truyền thuyết
B. Sử thi
C. Thần thoại
D. Truyện cổ tích
Câu 2. Sau khi nhận được phần thưởng, Nghệ đã cùng vợ là Hằng Nga đi đâu?
A. Gặp vua Nghiêu
B. Xuống hạ giới
C. Đi chăn trâu
D. Cả A và B
Câu 3. Theo văn bản, Hậu Nghệ có bản lĩnh giỏi nhất là gì?
A. Múa kiếm
B. Bắn cung 
C. Phi đao
D. Cưỡi ngựa
Câu 4. Đế Tuấn sai người tìm Hậu Nghệ đến và thưởng cho cái gì?
A. Cung tên thần
B. Nỏ thần 
C. Mũi tên thần
D. Ngựa thần

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 5. Tại sao mọi người đều căm hận mười mặt trời? 
Câu 6. Nội dung của văn bản đề cập đến vấn đề gì?  
Câu 7. Mục đích của việc vua Nghiêu để lại một mặt trời là gì? 
[bookmark: _Hlk117626427]Câu 8: Theo anh/ chị, việc Hậu Nghệ bắn rụng chín mặt trời có ý nghĩa gì? 
[bookmark: _Hlk117626402]Câu 9. Anh/ chị có đồng tình với việc làm của Hậu Nghệ không? Vì sao? 
Câu 10. Qua văn bản, anh/chị rút ra bài học nào có ý nghĩa nhất?
II. VIẾT (4,0 điểm) 	

                                                        MẸ VÀ QUẢ

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

        1982
       (Nguyễn Khoa Điềm, https://www.thivien.net)

Anh/ chị cảm nhận như thế nào về tình cảm của người con trong bài thơ trên? Hãy trả lời câu hỏi bằng cách viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ).
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Đề 2
I. ĐỌC (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
[bookmark: _Hlk117283898]Hậu Nghệ bắn chín Mặt Trời
(Thần thoại Trung Quốc)
      Ngày xưa dưới tay vua trời phương Đông là Đế Tuấn có rất nhiều thiên thần, thiên tướng trong số đó có Hậu Nghệ. Nghệ có bản lĩnh giỏi nhất là bắn cung.
      Một hôm Đế Tuấn sai người tìm Nghệ tới thưởng cho cung tên thần và nói “Giờ ta phái ngươi xuống dưới kia, một là diệt trừ các loài rắn độc thú dữ gây nguy hại cho sinh mạng và tài sản con người, hai là tiện thể răn đe mười đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự hộ ta”.
      “Mười đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự” chính là con của Đế Tuấn, là mười vầng thái dương. Vốn cha mẹ chúng quy định hằng ngày chỉ được một đứa xuất hiện trên bầu trời, đứa này về rồi đứa khác mới được ra. Nhưng vì quá nghịch ngợm nên chúng đã làm sai quy định, cả mười anh em cùng xuất hiện trên bầu trời, nô đùa nhảy nhót. Như thế chúng thì vui sướng nhưng trên mặt đất con người với hoa màu làm sao lại chẳng tiêu tán? 
      Nghệ đưa vợ là Hằng Nga xuống hạ giới, đến gặp vua Nghiêu. Vua Nghiêu đang lo buồn vì nóng nực, nghe tin Nghệ là thiên thần xuống giúp mình trừ hại thì đổi thành vui, lập tức cùng Nghệ và Hằng Nga đi xem tình hình tai họa ra sao. Kể cũng lạ, con người bị mười mặt trời thiêu đốt ngắc ngoải, con người đang thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, con người chẳng có gì ăn chỉ trơ da bọc xương mà vừa nghe nói có thiên thần Hậu Nghệ xuống trần gian trừ hại thì ai ai cũng khôi phục lại tinh lực, cất tiếng hoan hô ầm ĩ.
       Điều thứ nhất làm mọi người nghiến răng căm hận chính là mười mặt trời. Chuyện này gây khó xử cho Nghệ vì họ toàn là “con ông cháu cha”, Nghệ làm gì được họ? Nghệ nhớ lời Thiên Đế dặn dò: “dọa cho chúng sợ”. Vì thế Nghệ hạ cung, lấy tên lắp trên dây cung, giơ lên bầu trời ngắm nghía. Nghệ cho rằng mình làm vậy sẽ khiến cho lũ trẻ con hay đùa kia sẽ phải cẩn thận lại ngay, ngờ đâu các vị thiếu gia quen thói bừa bãi kia biết ngay là Nghệ giỏi lắm cũng chỉ dám dọa mình mà thôi, nên chúng đâu có sợ chút gì, vẫn cứ giữ nguyên trò lăn lộn, cười ha hả không ngừng. Điều đó làm Nghệ nổi nóng, Nghệ nghĩ thế này thì thật quá đáng, dù là con Thiên Đế đi chăng nữa cũng không được phép to gan làm bậy, nhân dân chịu khổ còn chúng lại sướng vui, thử hỏi còn đạo lý nào nữa?
      Nhưng làm thế nào đây lại là chuyện lớn, Nghệ hạ cung xuống, đi vòng vòng mấy lượt trên quảng trường ngẫm nghĩ và cuối cùng đã hạ quyết tâm phải trừ bằng được. Nghệ đứng thẳng giơ cung thần lên nhằm thẳng vào vầng thái dương ở giữa bầu không, “vèo” một tiếng, một mũi tên bay đi. Chẳng bao lâu thấy giữa trời một quả cầu lửa cháy bùng, lửa vọt ra loạn xạ, rơi xuống không biết bao nhiêu là lông chim sắc vàng, tiếp đó một cục gì đỏ rực rầm rầm rơi bịch trên mặt đất. Mọi người chạy lại xem hóa ra đó là một con quạ ba chân cực lớn. Mọi người sợ hãi nhìn cả lên bầu trời thì phát hiện ra chỉ còn 9 mặt trời. Con quạ vừa bị bắn rơi té ra chính là một ông mặt trời.
      Trên trời cao đã bớt đi một mặt trời. Mọi người thấy độ nóng nực giảm xuống không ít nên vây xung quanh Nghệ lớn tiếng hoan hộ. Nghệ hiểu là mình đã gây nên họa lớn, giờ có muốn thu về cũng chẳng được, hơn nữa tính cách thẳng thắn khiến ông đã làm gì là không dừng lại nữa. Ông lại đứng thẳng mình kéo cung lắp tên nhằm bắn, mỗi lần bắn thì trên trời cao lại hụt đi một mặt trời và dưới đất lại thêm một con quạ vàng ba chân. Tiếng hoan hô của mọi người trận sau lại át trận trước, ông ta được không khí cuồng nhiệt đó cổ vũ, hào hứng đến cực điểm quên đi tất cả.
      Vua Nghiêu lúc đó đang đứng trên đàn đất ngó xem. Ông chợt nghĩ ra mặt trời đối với người ta cũng có cống hiến cực kỳ to lớn, không nên bắn rụng tất cả, nên vội vàng sai người rút bớt đi một một mũi tên của Nghệ. Nghệ cũng không phát hiện ra nên khi bắn đến mũi tên cuối cùng ông nghĩ chắc là chẳng còn vầng thái dương nào nữa nên ngừng bắn. Nhờ thế trên trời cao vẫn còn lại một mặt trời. Chú bé mặt trời đáng thương, thấy các anh các em mình lần lượt từng người bị bắn rụng thì sợ đến vãi cả linh hồn!
     May mà vẫn còn lại một vầng thái dương tít tận trời cao.
                 (Kim Dao, Kim Vy dịch, Kho tàng truyện thần quái Trung Quốc, tập 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1998)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự 
B. Biểu cảm
C. Nghị luận
D. Miêu tả
Câu 2. Đế Tuấn sai người tìm Hậu     Nghệ đến và thưởng cho cái gì?
A. Mũi tên thần 
B. Cung tên thần
C. Ngựa thần
D. Nỏ thần
Câu 3. Theo văn bản, Hậu Nghệ có bản lĩnh giỏi nhất là gì?
A. Bắn cung 
B. Phi đao
C. Múa kiếm
D. Cưỡi ngựa
Câu 4. Đế Tuấn có mấy người con?
A. 5 
B. 6
C. 9
D. 10


Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 5. Tại sao mọi người đều căm hận mười mặt trời? 
[bookmark: _Hlk117498326]Câu 6. Nội dung của văn bản đề cập đến vấn đề gì? 
Câu 7. Mục đích của việc vua Nghiêu để lại một mặt trời là gì? 
[bookmark: _GoBack]Câu 8: Theo anh/ chị, việc Hậu Nghệ bắn rụng chín mặt trời có ý nghĩa gì? 
[bookmark: _Hlk117498309]Câu 9. Anh/ chị có đồng tình với việc làm của Hậu Nghệ không? Vì sao? 
Câu 10. Qua văn bản, anh/chị rút ra bài học nào có ý nghĩa nhất?
II. VIẾT (4,0 điểm) 
                                                 
                                                         MẸ VÀ QUẢ

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

                                           1982
                                          (Nguyễn Khoa Điềm, https://www.thivien.net)

Anh/ chị cảm nhận như thế nào về tình cảm của người con trong bài thơ trên? Hãy trả lời câu hỏi bằng cách viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ).

	[bookmark: _Hlk116757424]             SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
             TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
               (Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C/A
	0.5

	
	2
	D/B
	0.5

	
	3
	B/A
	0.5

	
	4
	A/D
	0.5

	
	5
	Bởi vì bị mười mặt trời thiêu đốt.
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
 - Học sinh trả lời khác đáp án: 0,0 điểm
	0.5

	
	6
	Nội dung: Hậu Nghệ bắn chín mặt trời để trừ hại cho dân
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
 - Học sinh trả lời khác đáp án: 0,0 điểm
* Lưu ý: Học sinh có cách diễn đạt nội dung tương đương vẫn ghi điểm
	0.5

	
	7
	Mục đích giữ lại một mặt trời: Mặt trời đối với con người có cống hiến cực kỳ to lớn 
Hướng dẫn chấm:
 - Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
 - Học sinh trả lời khác đáp án: 0,0 điểm
* Lưu ý: Học sinh có cách diễn đạt nội dung tương đương vẫn ghi điểm
	0.5

	
	8
	Việc Hậu Nghệ bắn rụng chín mặt trời có ý nghĩa: thể hiện ý chí, sức mạnh, lòng dũng cảm, tự tin của con người dám đương đầu với thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên..
 Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
 - Học sinh trả lời khác đáp án: 0,0 điểm
* Lưu ý: Học sinh có cách diễn đạt nội dung tương đương vẫn ghi điểm
	0.5

	
	9
	[bookmark: _Hlk117458590]Đồng tình. Học sinh lí giải hợp lí, thuyết phục
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời đầy đủ, lí giải hợp lí: 1,0 điểm.
 - Học sinh trả lời 1 ý: 0,5 điểm; lí giải còn mơ hồ 0,25 điểm
	1,0

	
	10
	Bài học rút ra từ văn bản:
Gợi ý 
[bookmark: _Hlk117458747]- Để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, con người cần có ý chí và nghị lực.
- Lòng dũng cảm giúp con người đi đến thành công
- Cần trân trọng thành quả cha ông đã tạo ra….
* Lưu ý: Học sinh có thể rút ra những bài học khác nhau miễn là tỏ ra hiểu vấn đề. Giám khảo nên linh hoạt khi chấm điểm câu này
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	1
	Yêu cầu chung:
Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	
0,25

	
	2
	Yêu cầu về kiến thức:
	

	
	
	a. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Tình cảm của người con
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
· Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	b. Triển khai vấn đề nghị luận 
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	

	
	
	* Giới thiệu tác giả; giới thiệu tác phẩm; vấn đề cần nghị luận; bài thơ
Hướng dẫn chấm: Phần giới thiệu tác giả, tác phẩm: 0,25 điểm; giới thiệu vấn đề cần nghị luận,, bài thơ: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	*Nội dung và nghệ thuật:
- Về nội dung: Tình cảm của con được thể hiện qua:
+ Nhận thức những nhọc nhằn của mẹ trong lao động- chăm sóc vườn cây, để nuôi đàn con khôn lớn.
+ Sự thấu hiểu về công ơn, mong ước của mẹ.
+ Nỗi lo lắng khi mẹ đã già mà con chưa trưởng thành. 
 Thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn sâu sắc của con với người mẹ thân yêu của mình
· Về nghệ thuật: 
+ Thể thơ tự do giàu nhịp điệu, sâu lắng 
+ Ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, mà giàu sức biểu cảm 
+ Sử dụng các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, đối lập…
Hướng dẫn chấm:
· Cảm nhận đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
· Cảm nhận chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
 - Cảm nhận chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
 - Lạc đề, bỏ giấy trắng: Không chấm điểm
* Đánh giá:
- Ca ngợi tình yêu thương sự hi sinh trời bể của người mẹ, tình cảm, sự biết ơn của người con...
- Cách cảm mới mẻ của nhà thơ….
Hướng dẫn chấm:
· Trình bày được 1 trong 2 ý: 0,25 điểm.
	2,0
















0,25

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
Hướng dẫn chấm: Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0,25

	Tổng điểm
	10.0
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THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 


	Thần thoại 
	-Xác định phương thức biểu đạt/ thể loại
-Xác định được chi tiết
-Xác định được nhân vật
- Xác định được sự việc tiêu biểu
	
	 

	
-Lí giải được vai trò của chi tiết tiêu biểu 
- Nội dung văn bản   
- Nêu được chi tiết  văn bản   
- Nêu được cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra

	0
	
-Quan điểm cá nhân
-Rút ra bài học

	0
	
	10


	
	
	Tỉ lệ (%)
	20%
	
	
	20%
	
	20%
	
	
	60

	2
	Viết

	Viết văn bản nghị luận văn học.


	
	
	
	
	


	
	
	Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học.
	1

	
	
	Tỉ lệ (%)
	
	5
	
	15
	
	10
	
	10
	40

	Tổng
	20
	5
	35
	
	30
	
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



